
THỨ HAI/ Monday THỨ BA/ Tuesday THỨ TƯ/ Wednesday THỨ NĂM/ Thursday THỨ SÁU/ Friday THỨ BẢY/ Saturday CHỦ NHẠT/ Sunday

15/12/2025 16/12/2025 17/12/2025 18/12/2025 19/12/2025 20/12/2025 21/12/2025

ThS.BS
Nguyễn Thị Thảo Chi

BS.CKII
Nguyễn Minh Đăng

ThS.BS
Mang Thành Chung

BS.CKII
Nguyễn Quang Vinh

ThS.BS 
Huỳnh Hữu Nghĩa

ThS.BS
Đặng Văn Thao

BS.CKII
Nguyễn Minh Đăng

Trực 24h

Bác sĩ/ 

Doctors
ThS.BS Mai Xuân Thân BS.CKII Nguyễn Minh Đăng BS.CKI Nguyễn Thị Thu Thảo BSNT Nguyễn Thị Hồng Nhi ThS.BS Mai Xuân Thân BS.CKI Nguyễn Thị Thu Thảo BS.CKII Nguyễn Minh Đăng Trực 24h

Nguyễn Thị Phượng Trần Thị Nữ Trịnh Thị Kim Thoa Trần Thị Nữ Nguyễn Thị Phượng Trần Thị Nữ Nguyễn Thị Phượng

Trần Thị Xuân Thanh Đỗ Xuân Lập Trần Thị Xuân Thanh Đỗ Xuân Lập Trịnh Thị Kim Thoa Đỗ Xuân Lập Trần Thị Xuân Thanh

Bác sĩ/ 

Doctors
BS Nguyễn Tuấn Kha BS Huỳnh Ngọc Trương Thy BS.CKI Nguyễn Vũ Hoàng ThS.BS Đồng Thiện Khiêm BS Võ Ngọc Tiến BS.CKI Nguyễn Vũ Hoàng BS Huỳnh Ngọc Trương Thy Trực 24h

Nguyễn Hoàng Tín Võ Thị Nhung Nguyễn Hoàng Tín Võ Thị Nhung Nguyễn Hoàng Tín Võ Thị Nhung Trương Trung Bửu

Trần Lê Dung Nguyễn Tiến Đạt Lê Thị Ngọc Huệ Trần Lê Dung Lê Thị Ngọc Huệ Nguyễn Tiến Đạt Trần Lê Dung

Trực Tiểu phẫu/ ProcedureRoom
Điều dưỡng/ 

Nurses
Trần Trọng Hoàn Lê Quang Minh Trần Trọng Hoàn Lê Quang Minh Trần Trọng Hoàn Lê Quang Minh Trần Trọng Hoàn Trực 24h

Vũ Thị Kim Cúc Nguyễn Thị Yến Mai Lê Bảo Trân Nguyễn Thị Yến Mai Vũ Thị Kim Cúc Lê Bảo Trân Nguyễn Thị Yến Mai Trực 24h

Trực GMHS/ Anesthesia Bác sĩ/ Doctors ThS.BS Mai Xuân Thân BS.CKII Nguyễn Minh Đăng BS.CKI Nguyễn Thị Thu Thảo BSNT Nguyễn Thị Hồng Nhi ThS.BS Mai Xuân Thân BS.CKI Nguyễn Thị Thu Thảo BS.CKII Nguyễn Minh Đăng Trực 24h

Lê Phước Lộc Lê Thị Mỹ Hoan Trịnh Ngọc Lực Lê Phước Lộc Lê Thị Mỹ Hoan Trịnh Ngọc Lực Lê Phước Lộc

Nguyễn Thị Ánh Tuyết Trần Thị Kim Thuỳ Trương Nguyễn Thanh Tuyền Nguyễn Thị Ánh Tuyết Huỳnh Thị Hoài Hương Trương Nguyễn Thanh Tuyền Huỳnh Thị Hoài Hương

Nguyễn Thị Minh Thi Phan Nữ Nhi

Trần Thị Lan Hương Hoàng Nhật Tố Ngân Lê Duy Hạnh Nguyễn Phước Bắc Lê Duy Hạnh Nguyễn Phước Bắc Lê Duy Hạnh

Phạm Nguyễn Hà Phạm Minh Thuỳ Trang Phạm Nguyễn Hà Phạm Minh Thuỳ Trang Đoàn Thị Bích Thủy Trương Hữu Nghĩa Phạm Minh Thuỳ Trang

Trương Hữu Nghĩa Đoàn Thị Bích Thủy Lê Thị Anh Chi Đặng Thị Dự Lê Thị Anh Chi Đặng Thị Dự Đoàn Thị Bích Thủy

Huỳnh Thị Hoài Hương Trần Bửu Huyền Trân Nguyễn Thị Minh Thi Phan Nữ Nhi Trần Bửu Huyền Trân Trần Thị Kim Thuỳ Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Đặng Thị Dự Nguyễn Phước Bắc Trương Hữu Nghĩa Trần Thị Lan Hương Hoàng Nhật Tố Ngân Phạm Nguyễn Hà Lê Thị Mỹ Hoan

Văn Thị Diễm Kiều Trần Thị Thanh Thủy Lê Thị Hồng Xuân Văn Thị Diễm Kiều Trần Thị Thanh Thủy Lê Thị Hồng Xuân Văn Thị Diễm Kiều Trực 24h

Bác sĩ/ Doctors
ThS.BS Huỳnh Hữu Nghĩa
 BS.CKI Thân Trọng Duy

BS.CKII Nguyễn Quốc Toàn
BS.CKI Đinh Hồ Sĩ An

ThS.BS Đặng Văn Thao 
ThS.BS Nguyễn Thanh Hải 

BS.CKII Nguyễn Quang Vinh
  BS.CKI Lê Nhật Quang  

ThS.BS Huỳnh Hữu Nghĩa
 BS.CKI Thân Trọng Duy

ThS.BS Đặng Văn Thao 
ThS.BS Nguyễn Thanh Hải 

BS.CKII Nguyễn Quốc Toàn
BS.CKI Đinh Hồ Sĩ An

Trực 24h

Điều dưỡng/ Nurses
Nguyễn Thị Hồng Thắm

Đặng Thị Mỹ Thảo
Nguyễn Thị Liền
Thái Văn Thắng

Huỳnh Thị Thanh Hạ
 Nguyễn Duy Nhựt

Nguyễn Thị Ngọc Điểm
Huỳnh Thị Thu Kiều

Nguyễn Thị Hồng Thắm
Đặng Thị Mỹ Thảo

Nguyễn Thị Liền
Thái Văn Thắng

Huỳnh Thị Thanh Hạ
 Nguyễn Duy Nhựt

Trực 24h

Trực Ngoại Chấn thương Bỏng/ O.T Điều dưỡng/ Nurses Huỳnh Thái Quang Trần Đình Khanh Nguyễn Duy Mạnh Huỳnh Thái Quang Trần Đình Khanh Nguyễn Duy Mạnh Huỳnh Thái Quang Trực 24h

Trực Bó bột/ O.T Cast Room Điều dưỡng/ Nurses Huỳnh Thái Quang Trần Đình Khanh Nguyễn Duy Mạnh Huỳnh Thái Quang Trần Đình Khanh Nguyễn Duy Mạnh Huỳnh Thái Quang Thường trú

Khoa Gây mê hồi sức/ Anesthesia

Hộ lý Cấp cứu/ A& E Nurseaids

Trực 24h
Điều dưỡng/ 

Nurses

Khoa Ngoại Tổng hợp/ General Surgery

Điều dưỡng, Kỹ thuật 

viên/ Nurses, 

Technicians

Trực GMHS (Gây mê)/ Anesthesia Trực 24h
Điều dưỡng, Kỹ thuật 

viên/ Nurses, 

Technicians

Điều dưỡng, Kỹ thuật 

viên/ Nurses, 

Technicians

Trực 24h
Trực GMHS (Dụng cụ)/ Surgical 

Assisting

Trực GMHS (Hồi tỉnh)/ PostAnesthesia 
Care Unit

Trực 24h

Khoa Hồi sức cấp cứu

Trực khoa Hồi sức cấp cứu/ ICU
Điều dưỡng/

 Nurses
Trực 24h

Trực Cấp cứu/ A& E

Hộ lý GMHS/ Anesthesia Nurseaid

Trực Ngoại Tổng hợp/ General Surgery

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trực lãnh đạo/ Management

Ghi chú

CTCP BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH ĐỊNH

BỆNH VIỆN BÌNH ĐỊNH

LỊCH TRỰC TOÀN VIỆN TUẦN 51 TỪ NGÀY 15/12/2025 ĐẾN NGÀY 21/12/2025

NHIỆM VỤ/ ON DUTY



THỨ HAI/Monday THỨ BA/Tuesday THỨ TƯ/Wednesday THỨ NĂM/Thursday THỨ SÁU/Friday THỨ BẢY/Saturday CHỦ NHẬT/Sunday

15/12/2025 16/12/2025 17/12/2025 18/12/2025 19/12/2025 20/12/2025 21/12/2025

Trực K. Phụ Sản/ O&G Bác sĩ/ Doctors
ThS.BS Nguyễn Thị Thảo Chi
BS Nguyễn Thị Thu Nguyệt

BS.CKI Nguyễn Đại Nghĩa
ThS.BS Nguyễn Thành Đức

BS.CKI Đỗ Thị Ngọc
ThS.BS Nguyễn Thị Mỹ Duyên

ThS.BS Phạm Nhật Tân
BS Nguyễn Thị Thu Nguyệt

BS.CKI Võ Hoàng Nhân
ThS.BS Nguyễn Thành Đức

BS.CKI Nguyễn Đại Nghĩa
ThS.BS Nguyễn Thị Mỹ Duyên

BS.CKI Đỗ Thị Ngọc
BS Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Trực 24h

Trực K. Phụ Sản Tầng 3/ O&G (Third 

Floor)
Hộ sinh/ Midwives

Nguyễn Thị Hồng Hoa
Tô Thị Cẩm Quyên

Hà Ý Vy

Trương Thị Diệu
Nguyễn Thị Thu Thuyết

Nguyễn Thị Bảo Nhi

Trịnh Thị Ngọc Loan
Trần Thảo Sương

Uông Nhật Anh Thư

Nguyễn Thị Thùy Linh
Bùi Thị Thanh Ngân

Hà Ý Vy

Nguyễn Thị Hồng Hoa
Tô Thị Cẩm Quyên

Nguyễn Thị Bảo Nhi

Trương Thị Diệu
Nguyễn Thị Thu Thuyết

Uông Nhật Anh Thư

Trịnh Thị Ngọc Loan
Trần Thảo Sương

Hà Ý Vy
Trực 24h

Đoàn Thị Tuyết Mai
Nguyễn Phương Thảo

Nguyễn Thị Hồng Thắm

Trương Thị Nhạn
Đào Thị Bích Trâm

Nguyễn Thị Thanh Phụng

Nguyễn Thị Quá Em
Trương Mộng Liễu
Trần Thị Kim Nga

Đoàn Thị Tuyết Mai
Nguyễn Phương Thảo

Nguyễn Thị Hồng Thắm

Trương Thị Nhạn
Đào Thị Bích Trâm

Nguyễn Thị Thanh Phụng

Nguyễn Thị Quá Em
Trương Mộng Liễu
Trần Thị Kim Nga

Đoàn Thị Tuyết Mai
Nguyễn Phương Thảo

Nguyễn Thị Hồng Thắm
Ca ngày

Nguyễn Thị Qúa Em
Trương Mộng Liễu
Trần Thị Kim Nga

Đoàn Thị Tuyết Mai
Nguyễn Phương Thảo

Nguyễn Thị Hồng Thắm

Trương Thị Nhạn
Đào Thị Bích Trâm

Nguyễn Thị Thanh Phụng

Nguyễn Thị Qúa Em
Trương Mộng Liễu
Trần Thị Kim Nga

Đoàn Thị Tuyết Mai
Nguyễn Phương Thảo

Nguyễn Thị Hồng Thắm

Trương Thị Nhạn
Đào Thị Bích Trâm

Nguyễn Thị Thanh Phụng

Nguyễn Thị Quá Em
Trương Mộng Liễu
Trần Thị Kim Nga

Ca đêm

Phạm Thị Thảo Nguyễn Thị Hoàng Yến Lâm Phạm Hồng Thủy Phạm Thị Thảo Nguyễn Thị Hoàng Yến Lâm Phạm Hồng Thủy Phạm Thị Thảo Trực 24h

Trực Liên C.khoa (thường trú) / Duty 

doctor in Ophthalmology – ENT –  Dept.
Bác sĩ/ Doctors

BS. CKI Lê Vi Kha
ThS.BS Nguyễn Tân Khoa

BS. CKI Lê Vi Kha
ThS.BS Nguyễn Tân Khoa

BS. CKI Lê Vi Kha
ThS.BS Nguyễn Tân Khoa

BS. CKI Lê Vi Kha
ThS.BS Nguyễn Tân Khoa

BS. CKI Lê Vi Kha
ThS.BS Nguyễn Tân Khoa

BS. CKI Lê Vi Kha
ThS.BS Nguyễn Tân Khoa

BS. CKI Lê Vi Kha
ThS.BS Nguyễn Tân Khoa

Trực Liên Chuyên khoa / Be on duty in 

Ophthalmology – ENT – 

Dentomaxillofacial Dept.

Điều dưỡng/ Nurses Nguyễn Thị Thuý Kiều Nguyễn Bích Chung Lương Thị Hay Đinh Thị Xuân Hậu Nguyễn Thị Bích Nhạn Nguyễn Thị Mỹ Nữ Lương Thị Hay Trực 24h

Trực Liên Chuyên khoa (thường trú) / 

Be on duty in Ophthalmology – ENT – 

Dentomaxillofacial Dept.

Điều dưỡng/ Nurses Nguyễn Bích Chung Đinh Thị Xuân Hậu Nguyễn Bích Chung Lương Thị Hay Đinh Thị Xuân Hậu Lương Thị Hay Đinh Thị Xuân Hậu

Bác sĩ/ Doctos BS.CKI Huỳnh Văn Hiền ThS.BS Nguyễn Đức Nhân BS.CKI Võ Thị Nhi BS.CKII Nguyễn Hoàng Thế Nhân ThS.BS Hoàng Thị Yến Nhi BS.Nguyễn Mai Đông Trúc BS.CKI Nguyễn Anh Đào Trực 24h

Điều dưỡng/ Nurses

Đặng Thị Thanh
Vương Thị Hồng Phấn

Lê Thị Ngọc Thạch
Nguyễn Như Sa

Hồ Thị Lệ Thường
Trần Thị Ánh

Lê Thị Lệ Phương
Trần Văn Thức

Đoàn Thị Hồng Hoa
Trần Thị Thuỷ Tiên

Lê Thị Trang
Trần Thị Kim Chi

Đặng Thị Thanh
Vương Thị Hồng Phấn

Lê Thị Ngọc Thạch
Nguyễn Như Sa

Hồ Thị Lệ Thường
Trần Thị Ánh

Lê Thị Lệ Phương
Trần Văn Thức

Đoàn Thị Hồng Hoa
Trần Thị Thuỷ Tiên

Lê Thị Trang
Trần Thị Kim Chi

Đặng Thị Thanh
Vương Thị Hồng Phấn

Lê Thị Ngọc Thạch
Nguyễn Như Sa

Trực 24h

Bác sĩ/ Doctors ThS.BS Trịnh Thị Tố Uyên ThS.BS Nguyễn Văn Thu Hà
ThS.BS Mang Thành Chung
BS Cao Thiên Hương (TK)

 BS.CKII Nguyễn Minh Toàn
BS Trịnh Thị Lệ (TK)

ThS.BS Trần Hà Hảo ThS.BS Trịnh Thị Tố Uyên  BS.CKII Nguyễn Minh Toàn Trực 24h

Điều dưỡng/ Nurses

Nguyễn Hoài Nhơn
Trần Thị Thúy Hoàng

Hồ Trương Thảo Nguyên

Nguyễn Thị Diễm My
Nguyễn Đức Trợ

Mang Thị Diệu Cơ

Huỳnh Nguyễn Hoàng Thao
Lê Thị Thơ

Triệu Phúc Thịnh

Nguyễn Hoài Nhơn
Trần Thị Thúy Hoàng
Nguyễn Huỳnh Ngân

Nguyễn Thị Diễm My
Nguyễn Đức Trợ

Hồ Trương Thảo Nguyên

Huỳnh Nguyễn Hoàng Thao
Lê Thị Thơ

Mang Thị Diệu Cơ

Nguyễn Hoài Nhơn
Trần Thị Thúy Hoàng

Triệu Phúc Thịnh
Trực 24h

Trực Siêu Âm/ Ultrasoundology Bác sĩ/ Doctors BS Võ Thị Bích Trang BS.CKII Phạm Thị Nữ BS.CKI Thái Ngọc Phước BSNT Nguyễn Thị Thu Thảo BS.CKI Đồng Nữ Bảo Linh BSNT Phạm Thùy Dung BS Võ Thị Bích Trang Trực 24h

Trực CĐHA (XQ)/ XRay KTV/ Technicians KTV Trịnh Văn Linh KTV Võ Huỳnh Nhân KTV Nguyễn Thành Vinh KTV Quách Trường Lộc KTV Lê Công Nhực KTV Nguyễn Đức Thành KTV Trần Đăng Tỏa Trực 24h

Bác sĩ/ Doctors BS Huỳnh Tấn Cường BS.CKI Nguyễn Tấn Tài BS Huỳnh Tấn Cường BS.CKI Nguyễn Tấn Tài BS Huỳnh Tấn Cường BS.CKI Nguyễn Tấn Tài BS Huỳnh Tấn Cường

Điều dưỡng/ Nurses Lê Thị Hoàng Yến Trần Thị Hoài Thương Nguyễn Thị Thu Thảo Hà Thị Mỹ Quanh Lê Thị Hoàng Yến Trần Thị Hoài Thương Nguyễn Thị Thu Thảo

Khoa Nhi/ Pediatrics Department

Trực Nội Tổng hợp/ Internal Medicine

Khoa Nội tổng hợp/ Internal Medicine Department

Trực Nhi/ Pediatrics

Ghi chú

Trực phòng sinh/ Delivering Room

Hộ lý khoa Phụ sản/ Nurrseaids

Khoa Liên chuyên khoa/ OphthalmologyENTMaxilofacial& Dental Dept

Hộ sinh/ Midwives

Khoa Phụ sản/ O& G Department

NHIỆM VỤ/ ON DUTY

Khoa CĐHA&TDCN/ Diagnostic Imaging & Funtional Exploration

Trực TDCN (Nội soi) 
(Thường trú)



THỨ HAI/Monday THỨ BA/Tuesday THỨ TƯ/Wednesday THỨ NĂM/Thursday THỨ SÁU/Friday THỨ BẢY/Saturday CHỦ NHẬT/Sunday

15/12/2025 16/12/2025 17/12/2025 18/12/2025 19/12/2025 20/12/2025 21/12/2025

Phạm Hoàng Long Nguyễn Thị Vương Trần Thị Thái Ngân Nguyễn Thị Hưng Tô Thị Tuyết Nhung Trần Lan Phương Hồ Thị Phương Thảo Trực 24h

Nguyễn Thị Thúy Vân Nguyễn Văn Ngọc Lê Thị Bích Nguyệt Nguyễn Thị Thúy Vân Trần Nguyễn Thị Bích Phương Nguyễn Văn Ngọc Lê Thị Bích Nguyệt Trực 24h

Nguyễn Thị Bích Liên
Phan Nữ Thuỳ Trang

Võ Minh Kỳ
Nguyễn Đức Hoài Thu

Nguyễn Thị Thanh Lên
Hồ Thị Mai Vinh

Lê Như Diễm
Nguyễn Đức Hoài Thu

Nguyễn Thị Hồng Diễm
Nguyễn Thị Út Đào

Nguyễn Thị Bích Liên
Phan Nữ Thuỳ Trang

Võ Minh Kỳ
Phạm Thị Kim Mơ

Trực 24h

Phan Thị Nga
Thái Quốc Thắng

Đặng Như Định
Trần Quang Tín

Nguyễn Như Khoa
Nguyễn Thị Thanh Bi

Nguyễn Minh Hoàng
Trần Quang Tín

Thái Quốc Thắng 
Đặng Như Định

 Phan Thị Nga
Nguyễn Như Khoa

Nguyễn Thị Thanh Bi
Nguyễn Minh Hoàng 

Trực 24h

Ngô Trần Mỹ Hảo (CC) Huỳnh Hoàng Cầm (CC) Đào Thị Bích Liễu (CC) Nguyễn Thị Diệu Liên (CC) Hồ Cẩm Ái (CC) Nguyễn Thị Thuý Hiền (CC) Đào Thị Bích Liễu (CC) Trực 24h

Nguyễn Hoài Luân Huỳnh Hữu Quỳnh Nguyễn Ngọc Huy Lê Văn Hiệp Nguyễn Thanh Sơn Huỳnh Hữu Quỳnh Nguyễn Hoài Luân Trực 24h

Nguyễn Tuyết Hoài Nguyễn Thanh Tùng Nguyễn Minh Cơ Dương Văn Minh Trần Trọng Vỹ Nguyễn Thái Dương Nguyễn Thị Phụng

Nguyễn Thái Dương Lê Thị Hồng Ngân Tranf Thị Mỹ Duyên Nguyễn Thị Thanh Thảo Phó Yến Vi Lê Thanh Hằng Trần Thị Mỹ Duyên

Huỳnh Anh Thuấn
Trần Hoài Anh

Phạm Đình Thịnh
Võ Trường Giang

Lê Hùng Dũng
Ma Văn Sĩ

Huỳnh Anh Thuấn
Trần Hoài Anh

Phạm Đình Thịnh
Võ Trường Giang

Lê Hùng Dũng
Võ Trường Giang

Võ Trường Giang
Ma Văn Sĩ

Ca ngày

Lê Hùng Dũng
Ma Văn Sĩ

Huỳnh Anh Thuấn
Trần Hoài Anh

Phạm Đình Thịnh
Võ Trường Giang

Lê Hùng Dũng
Ma Văn Sĩ

Huỳnh Anh Thuấn
Trần Hoài Anh

Phạm Đình Thịnh
Trần Hoài Anh

Lê Hùng Dũng
Huỳnh Anh Thuấn

Ca đêm

BS Nguyễn Tuấn Kha BS Huỳnh Ngọc Trương Thy BS.CKI Nguyễn Vũ Hoàng ThS.BS Đồng Thiện Khiêm BS Võ Ngọc Tiến BS.CKI Nguyễn Vũ Hoàng BS Huỳnh Ngọc Trương Thy Trực 24h

Nguyễn Văn Hân Nguyễn Thế Hưng Huỳnh Văn Hưng Nguyễn Văn Hân Nguyễn Thế Hưng Huỳnh Văn Hưng Nguyễn Văn Hân Trực 24h

Nguyễn Thị Lấn Dung Trần Thị Hải Yến Diệp Yến Nghi Nguyễn Thị Mai Nguyễn Anh Thư Nguyễn Thị Hường Võ Thị Ni Ca ngày

Nguyễn Thị Hường Nguyễn Thị Lấn Dung Trần Thị Hải Yến Diệp Yến Nghi Nguyễn Thị Mai Nguyễn Anh Thư Nguyễn Thị Hường Ca đêm

 

Trực Hành chính/ Administration

Trực Dịch vụ buồng phòng

Trực CNTT/ IT

Trực 24h

Trực KSNK/ Infection Prevention& Control Dept.

Trực tài xế xe Cấp cứu/Ambulance

Trực Viện phí cấp cứu + phòng mổ/ Operating, A&E 
RoomCashiers

Trực KT/ Maintanance

Trực Cấp cứu Ngoại viện

Trực CSKH/ Customer Services

Khoa KSNK/ Infection Prevention& Control Dept

Khoa Dược/ Pharmacology Dept

Khoa Xét nghiệm/ Laboratory

NHIỆM VỤ/ ON DUTY Ghi chú

Trực Xét nghiệm/ Laboratory 

Trực Khoa Dược/ Dispensary  (Xử lý sự cố tủ đựng vắc xin khi cúp 

điện)

Trực Nhà thuốc/ Pharmacy


